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	Đơn vị: …………………
Bộ phận: ………………
	Mẫu số 01 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)



PHIẾU NHẬP KHO
	
	Ngày.... tháng.... năm…..
Số: ……………………….
	Nợ …………………….
Có …………………….


- Họ và tên người giao:	
- Theo…… số…… ngày…… tháng…… năm…… của	
Nhập tại kho: …………………… địa điểm	
	STT
	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Theo chứng từ
	Thực nhập
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	



	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	x
	x
	


- Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……
- Số chứng từ gốc kèm theo:...…

	
Người lập phiếu
(Ký, họ tên)
	
Người giao hàng
(Ký, họ tên)
	
Thủ kho
(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng... năm….
Kế toán trưởng
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập) 
(Ký, họ tên)


[bookmark: _GoBack]

	Division:............................
Department:.....................
	Form no.: 01-VT
 (Issued according to The Circular 200/2014/TT-BTC of The Ministry Of Finance on 22/12/2014)



	
	WAREHOUSE RECEIPT
Date.......Month......Year...........
No.: .........................
	Debit
.......................
Credit
.......................


· Full name of the deliverer: .........................................................................................
· According to.................. No..........Date......month........year.......of.............................
Input in stock: ...........................................Location.....................................................

	No.
	Name, trademark, specifications, quality of materials, tools of product, goods
	Code
	Unit
	Quantity
	Unit price
	Amount

	
	
	
	
	According to document
	Actually imported
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	



	
	
	
	
	
	

	
	Total
	x
	x
	x
	x
	x
	



· Total amount (In words): .................................................................................
· The number of original documents attached:...................................................

Date.......Month......Year...........

	Prepared by
(Signature, Full name)
	Deliverer
(Signature, Full name)
	Storekeeper
(Signature, Full name)
	Chief accountant
(Or the department needs to input)
(Signature, Full name)




	Đơn vị:..............................
Division:............................
Bộ phận:...........................
Department:.....................
	Mẫu số 01 – VT
Form no.: 01-VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
(Issued according to The Circular 200/2014/TT-BTC of The Ministry Of Finance on 22/12/2014)



	
	PHIẾU NHẬP KHO
WAREHOUSE RECEIPT
Ngày....... tháng....... năm.......
Date.......Month......Year...........
Số: ...........................
No.: .........................
	Nợ/Debit
.......................
Có/Credit
.......................


- Họ và tên người giao: ...............................................................................................
Full name of the deliverer: .........................................................................................
- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của ...................................
According to.................. No..........Date......month........year.......of.............................
Nhập tại kho: ...........................................địa điểm.....................................................
Input in stock: ...........................................Location.....................................................
	STT
No.
	Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa
Name, trademark, specifications, quality of materials, tools of product, goods
	Mã số
Code
	Đơn vị tính
Unit
	Số lượng
Quantity
	Đơn giá
Unit price
	Thành tiền
Amount

	
	
	
	
	Theo chứng từ
According to document
	Thực nhập
Actually imported
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	



	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
Total
	x
	x
	x
	x
	x
	



- Tổng số tiền (viết bằng chữ):..........................................................................
Total amount (In words): .................................................................................
- Số chứng từ gốc kèm theo:.............................................................................
The number of original documents attached:...................................................

Ngày ... tháng...  năm...
Date.......Month......Year...........

	Người lập phiếu
Prepared by
(Ký, họ tên)
(Signature, Full name)
	Người giao hàng
Deliverer
(Ký, họ tên)
(Signature, Full name)
	Thủ kho
Storekeeper
(Ký, họ tên)
(Signature, Full name)
	Kế toán trưởng
Chief accountant
(Hoặc bộ phận có nhu cầu nhập)
(Or the department needs to input)
(Ký, họ tên)
(Signature, Full name)
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